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THÔNG BÁO CÔNG KHAI
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số 145/QĐ-THVQ ngày 03/10/2024 của 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Vinh Quang)
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	STT
	Nội dung thu
	Mức thu
	Thời gian thu

	I.Khoản thu theo quy định

	1
	Bảo hiểm y tế
(Công văn số 290/HD-BHXH ngày 09/8/2024 của Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng)
	-Khối 1: 1.105.650 đồng /15th
               1.031.940 đồng /14th
               958.230 đồng/13th
-HS khối 1 (lưu ban, trên 6 tuổi) và HS Khối 2->5: 884.520 đồng/12 th
	-Tháng 9/2024


-Tháng 11/2024

	II. Khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo; tham gia hoạt động giáo dục hợp tác, liên kết (Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng).

	1
	Bán trú
(Không bắt buộc – PH, HS đăng ký tự nguyện theo nhu cầu)
	-Ăn bữa chính+phụ/ngày: Lớp 1,2 :26.000đ/HS; lớp 3-5: 27.000đ/HS.
-CSBT: 6.500đồng/HS/buổi.
- Phục vụ bán trú cho cá nhân HS:
+ Lần đầu: 200.000 đồng/HS/năm
+Lần tiếp theo: 70.000 đồng/HS/năm. 
	- Thu theo tháng
(Thực tế ngày ăn)

-Thu khi HS tham gia

	2
	Hỗ trợ hoạt động giáo dục dạy học 2 buổi/ngày 
	25.000 đồng/HS/tháng
	Thu theo tháng

	3
	QLHSNGCT
(Không bắt buộc – PH, HS đăng ký tự nguyện theo nhu cầu)
	7000 đồng/45 phút/buổi/ngày 
	-Thu theo tháng 
(Số buổi tham gia)

	4
	Nước uống cho HS

	10.000 đồng/tháng
HKI: 40.000 đồng (T9,10,11,12/2024)
HKII: 50.000 đồng (T01-> T5/2025)
	-Thu theo HK

	5
	Trông xe
	20.000 đồng/xe/tháng
	-Thu theo tháng (HS đi xe đạp đến trường)

	6
	Học TAGV người nước ngoài
(Không bắt buộc – PH, HS đăng ký tự nguyện theo nhu cầu)
	35.000 đồng/HS/tiết, (học 01 tiết/tuần).
	-Thu theo tháng
(số tiết thực học)

	7
	Kỹ năng sống
(Không bắt buộc – PH, HS đăng ký tự nguyện theo nhu cầu)
	10.000 đồng/HS/tiết (01 tiết/tuần)
	-Thu theo tháng
(số tiết thực học)

	III. Khoản thu hộ, mua hộ (Nếu PHHS đăng ký, nhờ NT mua giúp) và các khoản vân động, phát động tham gia tự nguyện.

	1
	Đồng phục HS
(Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT về quy định đồng phục học sinh)
	-Bộ côttông + váy, soóc ka ki: 230.000 đ/bộ HS lớp 1, tăng 5000 đ/ bộ HS khối lớp.
-Bộ áo trắng+Quần (váy, soóc) tím than: 200.000 đ/bộ HS lớp 1, tăng 5000 đ/bộ/lớp.
	-PH tự may (mua) hoặc  có thể nhờ nhà trường may (mua) giúp.

	2
	Quỹ “Vòng tay bè bạn”
(Kế hoạch số 34/KH-LN ngày 12/9/2023 của Huyện đoàn- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiên Lãng)
	-Thu gom phế liệu phế phẩm hoặc lao động, tiết kiệm xây dựng quỹ.
	Trong năm học



